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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 439/2008/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH  

V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ  

 giai ñoạn 2006 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ ñến                    
năm 2020; Quy hoạch nông, lâm nghiệp - thủy sản tỉnh Phú Thọ ñến năm 2010 và 
ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quy hoạch ngành ñã ñược phê duyệt; 

Căn cứ Nghị quyết số 126/2007/NQ-HðND ngày 12/12/2007 của HðND tỉnh 
về Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2006 - 2015 và ñịnh 
hướng ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 11/Tr-SNN 
ngày 21/01/2008, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 
2006 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020, như sau: 

 

1. Quan ñiểm, mục tiêu: 

a) Quan ñiểm: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội ñến năm 2020; quy hoạch nông, lâm nghiệp - thủy sản ñến 
năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 và các Quy hoạch ngành ñã ñược phê duyệt, 
ñồng thời phải theo ñịnh hướng phát triển thủy lợi của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp 
và PTNT. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi dựa trên cơ sở khai thác, sử dụng tổng 
hợp nguồn nước nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy 
lợi thế của từng vùng ñể phát triển sản xuất hàng hóa, ñáp ứng nhu cầu thị trường 
trong nước và xuất khẩu. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi góp phần ñổi mới cơ cấu ñầu tư, kết hợp 
thủy lợi với cấp nước cho công nghiệp, dân sinh, du lịch - dịch vụ, ñảm bảo quốc 
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phòng - an ninh, cải thiện môi trường sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của 
các công trình thủy lợi trên ñịa bàn. 

- ðẩy mạnh xã hội hóa công tác thủy lợi trong quản lý khai thác, ñầu tư xây 
dựng và bảo vệ công trình. 

b) Mục tiêu: 

- Mục tiêu chung: 

+ Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
cây trồng, vật nuôi và cung cấp nguồn nước theo hướng ña mục tiêu; kết hợp chặt chẽ 
xây dựng hạ tầng thủy lợi với phát triển giao thông, du lịch - dịch vụ. 

+ Thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. 

+ ðáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ñến năm 2010 và ñịnh 
hướng ñến 2020. 

- Mục tiêu cụ thể ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020: 

+ Về cấp nước: 

Cấp nước tưới cho cây trồng hàng năm và cây vùng ñồi: 

Cây hàng năm: Cấp nước tưới chủ ñộng cho 52.400 ha ñất trồng cây                  
hàng năm. 

 Cây vùng ñồi: ðến năm 2015 ñảm bảo ñủ nguồn tưới cho 30%, ñến năm 2020 
là 40% diện tích chè và cây ăn quả trên ñịa bàn tỉnh. 

Cấp nước cho các ngành khác: 

ðảm bảo nguồn ñể cấp nước phục vụ cho phát triển công nghiệp ñến năm 2015 
là 223.168.000m3/năm, ñịnh hướng ñến năm 2020 là 285/139.000m3/năm. 

ðảm bảo nguồn và tạo nguồn cấp nước phục vụ du lịch. 

Tạo nguồn và cấp nước cho phát triển thủy sản: ðến năm 2015 là 11.350ha, ñến 
năm 2020 là 12.500 ha. 

+ Về tiêu nước: ðến năm 2015 tiêu nước chủ ñộng bằng ñộng lực cho 9.068 ha 
và ñến năm 2020 tiêu cho 11.644 ha ruộng vùng thấp, trũng; trong ñó kết hợp tiêu 
cho 2.945 ha ñể nuôi trồng thủy sản. 

+ Về phòng chống lũ: Tu bổ, củng cố hệ thống ñê ñiều ñể chống ñược mực nước 
lũ thiết kế, kết hợp ñường giao thông ñạt tiêu chuẩn ñường cấp IV ñến cấp II miền 
núi; những tuyếtn ñê ñi qua khu vực thành phố, thị xã ñảm bảo tiêu chuẩn ñường giao 
thông ñô thị; thực hiện giải pháp phòng tránh ñối với các vùng có nguy cơ xảy ra lũ 
quét. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kè bảo vệ ổn ñịnh bờ, vở sông. 

+ Các công trình thủy lợi kết hợp thủy ñiện: Ở những vùng có ñiều kiện ñịa hình 
thuận lợi về dòng chảy và nguồn nước dồi dào xây dựng các công trình thủy lợi kết 
hợp thủy ñiện. 
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2. Nội dung quy hoạch: 

Phương án Quy hoạch: Phương án kết hợp vừa tập trung vừa phân tán. 

a) Quy hoạch cấp nước: 

- ðối với lưu vực sông ðà và sông Lô: Ưu tiên tu sửa, nâng cấp công trình trạm 
bơm tưới hiện có; nâng cấp, cải tạo các công trình hồ chứa và ñập dâng; xây dựng 
mới các công trình như hồ, ñập, trạm bơm và trạm thủy luân. 

- ðối với lưu vực sông Thao: Ưu tiên tập trung kiên cố hóa kênh chính, kênh nội 
ñồng ñể nâng cao hiệu quả sử dụng nước; cải tạo, nâng cấp và thay thế các thiết bị 
máy bơm bị hư hỏng; tu bổ và xây dựng mới các công trình như hồ, ñập và trạm thủy 
luân ñể tưới cây vùng ñồi. 

- Quy hoạch tưới cây vùng ñồi: Xây dựng các công trình thủy lợi ở gần khu tưới 
ñể tạo nguồn, còn lại nhân dân tự xây các bể chứa trên ñồi ñể dẫn nước tưới hoặc 
dùng các phương tiện gia ñình khác như máy bơm mini,… ñể lấy nước trực tiếp từ hồ 
lên tưới cho cây trên ñồi. 

- Kiên cố hóa kênh mương: ðến năm 2010: ñưa số km kênh ñã kiên cố lên 70%, 
năm 2015 ñạt 80%, ñịnh hướng ñến năm 2020 ñạt 95%. 

Sau quy hoạch, cải tạo, nâng cấp 474 công trình và xây dựng mới 330 công trình 
thủy lợi phục vụ tưới sẽ ñảm bảo tưới diện tích ñất trồng cây hàng năm là 52.400 ha 
(trong ñó: Lúa Chiêm xuân 33.300 ha, lúa mùa 32.400 ha và 19.100 ha rau màu, ñất 
trồng cỏ và cây hàng năm khác); kết hợp tạo nguồn tưới cho 11.800 ha/36.265 ha ñất 
cây dài ngày và cây lâu năm. 

- Quy hoạch các công trình thủy lợi kết hợp du lịch và phục vụ sản xuất công 
nghiệp: Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 17 công trình thủy lợi kết hợp phát triển 
du lịch - dịch vụ. Phương án cấp nước cho công nghiệp chủ yếu là dùng các trạm 
bơm nước trực tiếp từ các dòng chính lên và qua hệ thống xử lý làm sạch sau ñó ñưa 
vào sử dụng cho các nhà máy. Các công trình hồ chứa, ñập dâng khác nằm trên 
thượng nguồn các sông, suối hàng năm bổ sung lượng nước xuống hạ du ñể duy trì 
dòng chảy mùa kiệt, tạo thế cân bằng về nước cho các ngành dùng nước. 

b) Quy hoạch tiêu úng: 

Ưu tiên nâng cấp, sửa chữa các công trình ñã có ñể phát huy hết công suất của 
các trạm bơm tiêu, hạn chế tối ña việc xây dựng mới các công trình tiêu bằng ñộng 
lực; trường hợp cần xây dựng mới phải thực hiện theo hướng ña mục tiêu (tiêu cho 
lúa, thủy sản, nước thải…). Tập trung nâng cấp ngòi tiêu, cống tiêu ñể tăng khả năng 
tiêu tự chảy. Khoanh vùng ñầu tư hạ tầng tiêu nội ñồng ñể chuyển sang nuôi thủy sản. 

ðến năm 2020: Cải tạo, nâng cấp 30 trạm bơm tiêu; nạo vét hệ thống kênh tiêu, 
ngòi tiêu hiện có; cải tạo, nâng cấp 71 cống tiêu tự chảy; xây dựng mới 18 trạm bơm 
tiêu, giải quyết tiêu cho 31.787 ha úng ngập (trong ñó tiêu ñộng lực 11.644 ha, tiêu tự 
chảy 20.143 ha). 

c) Quy hoạch phòng, chống lũ: 



Số 5 - 31 - 01 - 2008 CÔNG BÁO 7

 

- ðối với ñê: ðảm bảo chống lũ an toàn ở mực nước thiết kế; cải tạo, nâng cấp 
và hoàn thiện hệ thống ñê kết hợp ñường giao thông. Những tuyến ñê chưa ñảm bảo 
cao trình chống lũ thiết kế: ðắp tôn cao, áp trúc, cứng hóa mặt kết hợp giao thông. 
Những tuyến ñê ñã ñảm bảo cao trình chống lũ thiết kế: cứng hóa mặt kết hợp giao 
thông. Nâng cấp một số tuyến ñê từ cấp IV lên cấp III. 

- ðối với kè: Bảo vệ ổn ñịnh bờ, vở sông, công trình ñê ñiều, khu dân cư và góp 
phần chỉnh trị dòng, chống sạt lở lâu dài toàn tuyến. Tu sửa những kè bị hư hỏng, 
bong xô. Làm mới một số kè trên các tuyến sông. 

- ðối với các cống: ðảm bảo tiêu úng, ngăn nước sông xâm nhập vào trong ñồng 
an toàn trong mùa lũ; tại các vị trí ñiều kiện cho phép thì kết hợp lấy nước phù sa ñể 
cải tạo ñồng ruộng. Xây dựng lại các cống dưới ñê ñã lâu năm, xuống cấp. Sửa chữa 
các cống hư hỏng. Lắp hệ thống ñóng mở bằng ñiện cho các cống lớn chưa có hệ 
thống ñóng mở bằng ñiện. 

ðến năm 2020: Nâng cấp, tu bổ 382 km ñê; xây mới và sửa chữa 71 cống; xây 
dựng 89,8 km kè, 83 ñiếm canh ñê. 

d) Quy hoạch các công trình thủy lợi kết hợp với thủy ñiện: 

ðến năm 2020: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 28 công trình (Nâng cấp, tu 
bổ 12 công trình; xây mới 16 công trình). Diện tích tưới thiết kế  1.787 ha và công 
suất phát ñiện 1,230MW. 

 

3. Kinh phí thực hiện và nguồn vốn ñầu tư: 

a) Kinh phí thực hiện: 11.335 tỷ ñồng, trong ñó: Giai ñoạn 2007 - 2010: 4.499 tỷ 
ñồng; giai ñoạn 2011 - 2015: 4.065 tỷ ñồng; giai ñoạn 2016 - 2020: 2.722 tỷ ñồng. 

b) Nguồn vốn ñầu tư: Vốn ngân sách: 5.668 tỷ ñồng (chiếm 50%); vốn vay 
ODA: 3.401 tỷ ñồng (chiếm 30%); vốn ñóng góp của dân; 567 tỷ ñồng (chiếm 5%); 
vốn khác: 1.700 tỷ ñồng (chiếm 15%). 

 

4. Các giải pháp chủ yếu: 

a) Về huy ñộng nguồn vốn:  

- ðối với hệ thống công trình lớn: Trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung 
ương xem xét, bố trí bằng nguồn vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ ñồng thời 
tranh thủ nguồn vốn ODA. 

- ðối với công trình vừa và nhỏ: Dùng vốn ñầu tư từ ngân sách ñịa phương, 
nguồn vốn ODA, vốn vay của các tổ chức quốc tế, vốn của các chương trình mục 
tiêu,… Ngoài các nguồn vốn nói trên cần huy ñộng nguồn lực của các thành phần 
kinh tế khác trong xã hội như vốn ñầu tư của các Hợp tác xã dùng nước, của tư nhân, 
các doanh nghiệp, các nhà ñầu tư nước ngoài. Sau khi ñầu tư xây dựng xong có thể 
cho phép các thành phần kinh tế này tự quản lý khai thác ñể thu hồi vốn. 


